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KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Căn cước (tiếng Anh là identity, tiếng Pháp là l’identité) là thuật ngữ gắn liền với mỗi công dân, chỉ những điểm về gốc tích, quan hệ thân tộc, đặc điểm nhận dạng, đủ để phân biệt từng cá nhân trong xã hội. Do đó, quản lý căn cước công dân là nội dung cơ bản, trọng yếu thuộc nội dung quản lý nhà nước về công dân ở mỗi quốc gia.

Bài viết dưới đây trình bày kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về quản lý căn cước công dân qua việc cấp, sử dụng giấy tờ căn cước công dân và cơ sở dữ liệu về căn cước công dân trên cơ sở tham khảo pháp luật và thực tiễn quản lý căn cước công dân của các nước.
I. GIẤY TỜ VỀ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
1. Thẻ căn cước công dân và thông tin trên thẻ
Thẻ căn cước, Chứng minh nhân dân, Giấy căn cước, thẻ nhận dạng cá nhân là những tên gọi khác nhau của giấy tờ căn cước công dân (sau đây gọi chung là thẻ căn cước), được chính quyền nhà nước cấp cho mỗi công dân sử dụng vào mục đích nhận dạng, chứng minh danh tính của mỗi cá nhân và các mục đích sử dụng giao dịch, đi lại khác, tùy theo hệ thống quản lý của mỗi quốc gia.
Nội dung, thông tin được tích hợp, thể hiện nhiều hay ít trên thẻ căn cước cũng tùy thuộc vào chính sách, quan điểm của công dân và chính quyền mỗi quốc gia. Tại hầu hết quốc gia, công dân không muốn công khai nhiều thông tin cá nhân trên thẻ chứng minh, do đó trên thẻ chỉ có những thông tin cá nhân cơ bản, bao gồm nhóm thông tin sau: thông tin cá nhân (họ tên đầy đủ của cá nhân, ngày, tháng năm sinh, quốc tịch, quê quán, địa chỉ thường trú…); thông tin thẻ căn cước dành cho cá nhân (số căn cước, thời hạn, cơ quan cấp); đặc điểm nhận dạng cá nhân (đặc điểm nhận dạng riêng biệt, khó thay đổi, dấu vân tay, chiều cao…), các dữ liệu bảo an…. Ở một số quốc gia khác, các thông tin về tình trạng cá nhân trên thẻ có thể được sử dụng để phục vụ cho các mục đích đa năng của thẻ, do đó được in tương đối chi tiết trên thẻ. Có thể kể đến thẻ căn cước công dân của nước Bỉ, thông tin trên thẻ bao gồm tình trạng hôn nhân (ngoại trừ trường hợp ly dị), tình trạng thể chất bản thân (mù, điếc…).  
2. Quyền và nghĩa vụ cấp thẻ căn cước công dân

Việc sử dụng hay không sử dụng phương thức cấp các giấy tờ căn cước công dân phụ thuộc vào quan điểm, phương thức quản lý của chính quyền và công dân mỗi nước. Một số quốc gia không ủng hộ việc chính quyền cấp thẻ căn cước cho công dân (Úc, Canada, Đan Mạch…).Chính phủ Mỹ và công dân Mỹ xem việc thiết lập thẻ căn cước là một dấu hiệu của một xã hội toàn trị, nên không có thẻ căn cước công dân quốc gia. Ở các quốc gia này, Chính phủ không cấp thẻ căn cước công dân, mà chấp nhận các giấy tờ cá nhân khác như bằng lái xe, hộ chiếu để công dân chứng minh bản thân.
Các quốc gia khác, sử dụng phương thức quản lý công dân qua việc cấp giấy tờ căn cước công dân, theo quy định, công dân ở một độ tuổi nhất định (thường là mốc tuổi vị thành niên từ 14 đến 16 tuổi) đều có quyền được cấp thẻ căn cước. Có một số nước (Hà Lan, Bỉ, Malaysia) mốc tuổi này có thể thấp hơn là 12 tuổi. Tại Pháp, công dân Pháp có thể yêu cầu cấp thẻ căn cước ở bất cứ độ tuổi nào. Ở Malaysia, kể từ khi sinh ra, mọi đứa trẻ được cấp thẻ Mykid, thẻ này không có ảnh và dấu vân tay. Đến năm 12 tuổi thẻ này sẽ được nâng lên thành thẻ Mykad. Đến năm 18 tuổi, Mykad được thay thế. Ngoài ra còn có các thẻ căn cước khác cấp riêng cho lực lượng quân đội và cảnh sát hoàng gia.
Nghĩa vụ sở hữu và mang theo người thẻ căn cước tùy thuộc vào quy định của Chính phủ mỗi quốc gia. Phần lớn các quốc gia cấp thẻ căn cước công dân đều bắt buộc việc mang theo thẻ căn cước (Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia…), thậm chí một số nước quy định thẻ căn cước là giấy tờ duy nhất cho phép nhận dạng cá nhân trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, ở những nước khác (Ý, Singapore…), quy định bắt buộc nghĩa vụ sở hữu thẻ căn cước nhưng không quy định bắt buộc nghĩa vụ mang chứng minh theo người.
Các nước có thẻ căn cước đều quy định nghĩa vụ bắt buộc xuất trình thẻ chứng minh khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và bị xử phạt tiền, thậm chí phạt tù nếu không xuất trình được thẻ (trường hợp có những tình tiết phạm tội, chống đối). Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu xuất trình thẻ được quy định khác nhau. Tại Malaysia, chỉ những người được phép theo quy định của Cục đăng ký quốc gia như cảnh sát, nhân viên nhập cư được giữ lại thẻ MyKads của người khác.Có nhiều quốc gia khác, cơ quan có thẩm quyền không phải chỉ có các cơ quan quản lý nhà nước mà còn bao gồm cả tổ chức, đoàn thể mà yêu cầu nhận dạng cá nhân để bảo đảm việc ra vào các nơi cần kiểm soát (khách sạn, tòa nhà…). 

3. Mục đích sử dụng thẻ căn cước công dân


Mục đích sử dụng cơ bản của thẻ căn cước là giúp xác định đặc điểm và nhận dạng nhân thân của một con người cụ thể. Bên cạnh đó, thẻ căn cước có thể được ứng dụng vào các mục đích khác nhau: tạo điều kiện cho việc đi lại, giao dịch của công dân; tạo điều kiện cho hoạt động quản lý nhà nước về công dân, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ điều tra và góp phần phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm… Đặc biệt một số quốc gia sử dụng công nghệ thông tin tích hợp thông tin và hệ thống nhận dạng sinh trắc học tiên tiến ứng dụng thẻ căn cước vào nhiều tiện ích khác nhau. Điển hình tại Châu Á là Malaysia, thẻ Mykad cấp cho công dân Malaysia tích hợp 4 thẻ bao gồm căn cước, bằng lái xe, thông tin hộ chiếu và thông tin sức khỏe. Chưa dừng lại ở đó,  Mykad còn được cải tiến tích hợp thêm 4 thông tin điện tử khác là: ví điện tử, truy cập ATM, ứng dụng dùng để di chuyển (chạm và đi) và PKI (sử dụng để giao dịch điện tử). Mykad được sử dụng như ví điện tử để thanh toán những khoản tiêu dùng nhỏ và cũng được sử dụng để giao dịch với cơ quan chính phủ. Nó cũng được sử dụng như là thẻ ATM cho phép có tài khoản tại 3 ngân hàng, được sử dụng để thực hiện các giao dịch tại ngân hàng như là thanh toán tiền mặt không hủy ngang, thanh toán và chuyển tiền. Nó được sử dụng để trả tiền vé xe bus, tàu điện ngầm, phí đỗ xe, cầu phà, điện thoại công cộng. Hoặc thực hiện các giao dịch điện tử nộp, hoàn thuế, giao dịch ngân hàng trực tuyến và gửi thư điện tử an toàn Mykad được tích hợp và xác thực tại cơ sở dữ liệu mà chỉ có chủ sở hữu thẻ và các cơ quan chức năng có liên quan mới được quyền truy cập, đăng nhập thông tin. 
Ở Thái Lan, thẻ được sử dụng như mã số thuế. Một số quốc gia phát triển khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, thẻ căn cước thông minh được sử dụng như thẻ đa năng, cũng cho phép ứng dụng trong các dịch vụ công cộng, hành chính, xã hội… Xu hướng này đang mang lại nhiều tiện lợi cho người sử dụng và nhà quản lý, do đó, các nước đang có xu hướng công nghệ hóa loại thẻ căn cước để ứng dụng đa dạng hóa mục đích sử dụng của thẻ căn cước.
4. Thủ tục cấp căn cước
a) Cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ
Thông thường nơi tiếp nhận hồ sơ và cơ quan có thẩm quyền cấp là cơ quan đăng ký trung ương hoặc chính quyền địa phương: văn phòng đăng ký quốc gia (Bỉ), văn phòng đăng ký về dân cư quốc gia (Phần Lan), hoặc cũng có những nước nơi tiếp nhận hồ sơ có thể là hai cấp có thẩm quyền nêu trên nhưng cơ quan có thẩm quyền cấp thường là các Bộ quản lý trực tiếp thuộc Chính phủ (Bộ Nội vụ hoặc Bộ Công an: Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan…)

b) Điều kiện cấp thẻ

Hầu hết các nước đều quy định hai điều kiện chính để được cấp thẻ chứng minh là cá nhân phải có quốc tịch và địa chỉ thường trú tại quốc gia đăng ký.

c) Thủ tục cấp 

Pháp luật các nước quy định chi tiết trình tự cấp thẻ công dân. Thông thường quy trình này có xu hướng giản tiện để thuận tiện cho công dân nhưng cũng được quy định chặt chẽ để hạn chế tối đa trường hợp giả mạo, làm giả các giấy tờ căn cước công dân.

Cơ quan và người có thẩm quyền cấp cũng có thể linh hoạt cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của công dân. Pháp luật của Pháp là trường hợp điển hình quy định chi tiết, chặt chẽ và tạo điều kiện cho công dân. 

Tại Pháp quy định thẻ chứng minh do tỉnh trưởng hoặc quận trưởng nơi cư trú cấp. Trường hợp công dân ở nước ngoài, có thể yêu cầu và được trưởng đại sứ cấp. Điều kiện và thủ tục cấp chứng minh tập trung vào việc chứng minh công dân có quốc tịch Pháp và có chỗ ở hợp pháp tại Pháp.
Về yêu cầu chứng minh về nơi ở thực hiện thông qua việc xuất trình giấy tờ sở hữu nhà, các giấy tờ khác chứng minh việc cư trú tại địa chỉ đó: giấy cấp mã số thuế, giấy tờ điện nước, điện thoại. Trường hợp không thể chứng minh thông qua các giấy tờ trên, có thể sử dụng giấy chứng nhận nơi ở có xác nhận của Trung tâm các vấn đề về gia đình và xã hội và xuất trình cho tỉnh trưởng hoặc quận trưởng. Hồ sơ được gửi cho thị trưởng nơi cư trú và sẽ được chuyển tới tỉnh trưởng hoặc quận trưởng tùy nơi cư trú để họ làm thẻ và gửi lại cho thị trưởng để chuyển tới người có đề nghị cấp thẻ.
Khi đề nghị cấp mới thẻ chứng minh, người đề nghị cấp thẻ cần phải chứng minh tình trạng dân sự và quốc tịch của mình thông qua hộ chiếu hoặc giấy khai sinh (khi không có hộ chiếu), giấy đăng ký kết hôn (khi không có giấy khai sinh). Trường hợp mà các giấy tờ trên không đủ chứng minh, có thể sử dụng các giấy tờ khác theo quy định về quốc tịch để chứng minh người đó sở hữu quốc tịch Pháp hoặc các hình thức chứng minh khác về việc đã sở hữu quốc tịch Pháp từ 10 năm. Quy định này vừa cụ thể, vừa có tính chất mở cho phép công dân có thể vận dụng các chứng cứ khác để chứng minh việc mình là công dân Pháp.

Công dân Pháp được đề nghị cấp đổi trong các trường hợp sau:
- Trường hợp theo quy định pháp luật về hộ chiếu, kiểm tra thông tin.
- Trường hợp bị mất, mất cắp, hỏng.

Ngoài ra, khi làm thủ tục cấp chứng minh, người yêu cầu cấp sẽ phải thực hiện in dấu vân tay và dấu vân tay này sẽ được lưu giữ tại cơ quan quản lý về căn cước và chỉ được sử dụng trong trường hợp:

- Phát hiện có trường hợp sử dụng danh tính của người khác

- Nhận dạng đối tượng tham gia tố tụng.

Pháp luật một số nước như Malaysia có quy định giới hạn số lần được phép thay thế thẻ là 4 lần. Nếu tới lần thứ 5, đối tượng này có thể bị cảnh sát điều tra.

d) Thời hạn cấp thẻ

Thời hạn của thẻ tùy theo độ tuổi, tối thiểu là 5 năm và có thời hạn vĩnh viễn đối với thẻ cấp cho người có độ tuổi từ 70-75 trở lên.

Các quy định về thời hạn thẻ còn cho thấy một những nước quy định cứng chủ thẻ không được thay đổi thông tin trên, có những nước cho phép khi thay đổi địa chỉ thường trú. Một số nước sử dụng công nghệ hiện đại tiên tiến như là Malaysia, trên thẻ có chip điện tử mà bản thân người sở hữu thẻ có thể cập nhật thông tin khi có thay đổi về địa chỉ thường trú và các thông tin khác trên thẻ. Ở Tây Ban Nha còn quy định thời hạn cho cả đối tượng tàn phế và tâm thần. 
5. Công nghệ căn cước
Căn cước điện tử đã được triển khai cấp phát sử dụng rộng rãi trên thế giới. Từ năm 2000 đến nay theo một báo cáo từ German TAB hiện có khoảng 107 - 117 dự án về sự kiểm soát và căn cước điện tử ở 55 quốc gia. Ở phía Đông Á căn cước điện tử đang triển khai bùng nổ (Nhật, Trung Quốc, Hồng Công, Malaysia) và cả ở Trung Đông. Trong khi đó, chỉ một vài nước châu Âu là sử dụng công nghệ sinh trắc học cho việc thẩm tra người dùng cuối.
Từ góc độ kỹ thuật, căn cước điện tử vẫn đang sử dụng một giải pháp chắp vá. Ngoài ra các dự án đã lựa chọn công nghệ trên cơ sở sử dụng chíp tiếp xúc (phải đưa thẻ vào đầu đọc thẻ) là công nghệ chính và sự lựa chọn về cơ sở hạ tầng khóa công khai là rất khác nhau. Các thẻ thường được bảo vệ bằng mã PIN (Estonia) hoặc các chức năng định danh an toàn (ví dụ PIK tại Estonia, Phần Lan), chữ ký điện tử (Áo) hoặc công nghệ sinh trắc học. Hiện nay, trên thế giới có hơn 70 quốc gia đã áp dụng công nghệ sinh trắc học cho mục đích xác thực chủ thẻ.
Tại Bỉ, tháng 4/2003, 11 cơ quan hành chính Bỉ đã bắt đầu ban hành căn cước điện tử mới gọi là BelPIC. (Belgian Personal Identity Card) 
Chính quyền thành phố đã phối hợp với văn phòng đăng ký quốc gia và công ty Belgacom (đơn vị chứng thực) để thực hiện. Hiện tại,  thẻ đang hỗ trợ 2 mã PIN hỗ trợ thẩm định sinh trắc học trong tương lai. Hơn nữa phương thức tiếp xúc từ xa được dự kiến hỗ trợ. Các loại ứng dụng truy cập đáng tin cậy: dịch vụ điện tử, chức năng cổng thông tin điện tử, khai báo thuế trực tuyến. Người dân có thể thực hiện yêu cầu tại gia cho thủ tục văn bản hành chính đối với Chính phủ hoặc truy cập vào hồ sơ dân sự của mình bao gồm cả giấy khai sinh và một số giấy tờ khác. Đối với lĩnh vực ngân hàng để phục vụ truy cập tại gia đang được triển khai thực hiện. Các trường đại học cũng đang xem xét sử dụng như thẻ sinh viên. Thẻ cũng có chức năng của một thẻ du lịch quốc tế cho đối với các nước trong nhóm Schengen. 
Tại Pháp, tháng 2/2004 Thủ  tướng Pháp đã phê phuẩn chương trình ADELE một kế hoạch quốc gia về điện đại hóa cơ sở hạ tầng và mối quan hệ giữa công dân và các cơ quan Chính phủ. Nền tảng của căn cước điện tử tên là “Titre Fondateur” sau được đổi tên là “INES” (Indentité Nationale Electronique Securitée) dưới sự quản lý và thực hiện bởi Bộ Nội vụ Pháp. Chức năng cơ bản của thẻ là hỗ trợ Chính phủ điện tử và gia tăng chất lượng dịch vụ công cộng. Công dân có thể sử dụng thẻ ECC để sử dụng các thủ tục hành chính và họ sẽ có thể tương tác trực tiếp với cơ quan hành chính. CNIE sẽ là thẻ đa năng được tích hợp chữ ký điện tử và 2 chức năng sinh trắc học nhận dạng vân tay và nhận dạng khuôn mặt. 
Trong khi đó, tại Nhật bản, căn cước điện tử được phát triển trên cơ sở thẻ thông minh (thẻ JUKI). Theo đạo luật về xác thực cá nhân tất cả các cơ quan hành chính phải cung cấp dịch vụ RA cho người dân từ năm 2004. Thẻ và chứng thực được phát hành trên cơ sở tự nguyện.

Thẻ cho phép người sử dụng nhận được dịch vụ Chính phủ điện tử trực tuyến. Thẻ được coi như là một thẻ đa ứng dụng nhưng các dịch vụ cần phải được cho phép bởi chính phủ.
Ở Hàn Quốc, chương trình nghiên cứu về căn cước điện tử thông minh được khởi động sớm hơn từ những năm 1996 để xây dựng căn cước điện tử thông minh lưu trữ các dữ liệu cá nhân, mã công dân, bảo hiểm cá nhân, thẻ tín dụng và các chức năng giao thông công cộng. 
Malaysia là một trong quốc gia Châu Á thực hiện sớm và thành công thẻ căn cước điện tử. Thẻ căn cước điện tử tích hợp chíp điện tử trên thẻ làm giảm nguy cơ mạo danh. Thẻ cũng được phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh để sử dụng trong việc kiểm soát cửa khẩu tuy nhiên nó không thay thế được hộ chiếu khi đi du lịch nước ngoài. Giấy phép lái xe cũng được tích hợp trên thẻ. Dữ liệu trên MyKad sẽ thay thế dữ liệu trên giấy phép lái xe. Chính phủ muốn quản lý tốt hơn hồ sơ lái và kiểm soát hành trình. Thẻ cũng được coi như là thẻ chăm sóc sức khỏe quốc gia. Công dân Malaysia có thể truy cập miễn phí hoặc được trợ cấp theo chương trình chăm sóc sức khỏe của chính phủ. Dữ liệu cá nhân về y tế cũng được lưu trên thẻ.
II. CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Không phải nước nào cũng có cơ sở dữ liệu quốc gia về căn cước công dân. Điều này xuất phát từ việc cấp giấy tờ căn cước công dân được thực hiện ngay tại địa phương, do đó, mỗi địa phương đều có cơ sở dữ liệu riêng về công dân tại địa phương mình mình. Mặt khác, có nhiều nước tồn tại các nhiều loại thẻ khác nhau, mỗi nước yêu cầu thông tin cá nhân với mức độ khác nhau, những thông tin này, ngoài các thông tin về nhận dạng sinh trắc học là khó thay đổi được, thì những thông tin khác đều thay đổi được.

Tuy nhiên phải khẳng định rằng, việc xây dựng được cơ sở dữ liệu về căn cước thống nhất, duy nhất sẽ tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về căn cước công dân, hạn chế được các hiện tượng về giả mạo căn cước công dân, làm giả giấy tờ căn cước công dân, phát hiện các trường hợp tội phạm, phục vụ công tác điều tra, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.  Do đó, rất nhiều quốc gia đã ứng dụng và nâng cấp công nghệ để lưu trữ các dữ liệu về căn cước công dân, tích hợp điện tử thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về căn cước công dân quốc gia.


1. Thông tin trong cơ sở dữ liệu về căn cước công dân


Các thông tin nêu tại phần thông tin trên thẻ căn cước công dân sẽ được lưu giữ tại cơ sở dữ liệu về căn cước công dân. Ngoài các thông tin cá nhân, một số nước còn yêu cầu và lưu giữ thông tin của người thân thích, đại diện pháp lý của các cá nhân đó. 

Tại Pháp, các thông tin sau được lưu giữ:



- Thông tin nhìn thấy cùng thông tin tích hợp trong thẻ


- Loại/tình trạng giấy tờ hộ tịch xuất trình để nhận được thẻ với chỉ dẫn về ngày tháng và cơ quan cấp phép 


- Thông tin liên quan đến ngày tháng và nơi nhận hồ sơ, ngày nhận yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, ngày nhận cơ quan chế tạo, ngày xuất thẻ, ngày nhận thẻ chủ thẻ


- Đối với trẻ vị thành niên và người còn ở độ tuổi cần giám hộ, còn có chữ ký của người có tư cách đại diện theo pháp luật  và các chỉ dẫn về tình trạng giấy tờ cần chứng minh để xuất trình.


Trường hợp mất thẻ, các dữ liệu nêu trên sẽ được ghi nhớ lại trong một phiếu riêng. Thông tin chứa đựng tại cơ sở quản lý dữ liệu có thể được lưu giữ trong khoảng thời gian 15 năm. 


Tại Malaysia, trong thẻ MyKad tích hợp đầy đủ các thông tin bao gồm gốc gác, tôn giáo, dấu vân tay, mã bỏ phiếu và ngày đăng ký bầu cử, mã trích lục tội phạm, nơi bị hạn chế cư trú, lỗi lái xe và các thông tin sức khỏe.


2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về căn cước công dân
Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ căn cước công dân thường là cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về căn cước công dân. Thông thường có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về căn cước công dân là Bộ Công an hoặc Bộ Nội vụ và các Bộ ngành khác quản lý về khoa học, công nghệ, thông tin.

Tại Pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ được phép tạo ra hệ thống chế tạo thẻ căn cước an toàn và quản lý các thẻ này bằng công nghệ thông tin. 


3. Truy cập và sử dụng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về căn cước công dân

Tại Pháp, các dữ liệu được sử dụng và truy cập với các mục đích như sau:

- Cho phép chủ thẻ chứng minh danh tính của mình trong trường hợp cần thiết và theo điều kiện quy định pháp luật hiện hành.

- Tạo điều kiện cho cảnh sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và kiểm tra danh tính của công dân, nhất là trường hợp vượt biên

- Phục vụ cho công việc khác của cảnh sát cũng như hoạt động của Bộ quốc phòng trong việc thực hiện công tác phòng chống khủng bố và bảo đảm an ninh, trật tự, kiểm soát vùng biên giới. 

Những dữ liệu mang tính cá nhân lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quản lý thông tin không được phép truy cập bởi người thứ ba. Ngoại lệ có một số trường hợp và chỉ một số đối tượng được phép truy cập một số loại thông tin nhất định như sau: 

- Trường hợp thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố và bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ biên giới, những cơ quan sau có thể truy cập dữ liệu đăng ký:


+  Cơ quan thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc cảnh sát quốc gia và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phòng chống khủng bố.


+ Cơ quan thực hiện nhiệm vụ của Bộ quốc phòng chịu trách nhiệm phòng chống hoạt động khủng bố. 


- Trường hợp tra cứu thẻ dữ liệu của cá nhân tìm kiếm và dữ liệu thẻ bị mất, đánh cắp do công chức cơ quan cảnh sát, hiến binh, quân đội quốc gia với tư cách là công chức hoặc cán bộ tư pháp thực hiện. Trong trường hợp này, cảnh sát tùy theo yêu cầu của nhiệm vụ kiểm tra thẻ căn cước hoặc phục vụ mục đích truy tìm tội phạm hình sự, nhận thông tin, trao đổi từ cơ quan đăng ký về các vụ mất, trộm thẻ căn cước được phép truy cập thông tin giới hạn tại thông tin về họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số căn cước.


Tại Malaysia, thông qua số chứng minh, có thể truy cập và thu nhận tất cả loại thông tin về cá nhân nếu người sử dụng thiết bị chấp nhận thẻ có quyền truy cập thông tin đó. MyKad có thể được sử dụng để nhận và hợp nhất thông tin về cá nhân diễn ra tại cơ sở dữ liệu máy tính không có kết nối đặt ở quanh thành phố. Chủ thẻ có thể truy cập các thông tin cá nhân với thẻ Mykad tại quầy hoặc văn phòng chính phủ, sau khi xác thực dấu vân tay của họ. Việc người khác truy cập thông tin cá nhân được thực hiện theo trật tự và chia theo từng lĩnh vực. Ví dụ, chỉ một vài cơ sở y tế có thể truy cập thông tin y tế.
Thái Lan cũng là nước có cơ sở dữ liệu về công dân. Kể từ năm 2005 đã có ý tưởng về việc xây dựng cơ sở dữ liệu trao đổi trong khuôn khổ tăng cường khả năng thực hiện điện tử hóa chính phủ. Chương trình này do Bộ Thông tin và Công nghệ (Bộ TT-CNTT) thông thực hiện và yêu cầu tất cả cơ quan chính phủ phải thực hiện. Tuy nhiên, Bộ TT-CNTT không phải là cơ quan trung tâm phát triển cơ sở trao đổi trên diện rộng cho tất cả cơ quan trực thuộc chính phủ, mà chỉ đóng vai trò khuyến khích và đưa ra khuyến nghị cho các cơ quan đang theo chương trình chính phủ điện tử. Chuẩn về quy trình dữ liệu cũng do Bộ TT-CNTT đề xuất, nhưng Bộ TT-CNTT không có quyền yêu cầu các cơ quan chia sẻ dữ liệu với cơ quan khác. 


Theo Luật đăng ký dân sự, Cơ quan đăng ký dân sự trực thuộc Bộ Nội vụ, lưu giữ hầu hết thông tin cá nhân của công dân Thái Lan, không chia sẻ dữ liệu cho bất cứ cơ quan nào ngoại trừ Bộ Ngoại giao trường hợp nhận dạng hộ chiếu và Cảnh sát hoàng gia khi thực hiện điều tra và phòng chống tội phạm. Ngoài ra, còn có hệ thống cơ sở dữ liệu khác được biết đến như là hồ sơ tội phạm do Vụ lưu trữ hồ sơ tội phạm thuộc Cảnh sát hoàng gia thái lan quản lý. Ngoại trù cơ quan thẩm quyền có liên qua đến công tác điều tra, luật chỉ cho phép chủ hồ sơ được yêu cầu cơ quan lưu trữ cấp nhận dạng bằng ngón tay trỏ để chỉ dẫn trong trường hợp người yêu cầu có hồ sơ phạm tội. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tổ chức yêu cầu người xin việc cấp nhận dạng bằng ngón tay trở nhằm bảo vệ khỏi đối tượng phạm tội trong khi một vài người trong số họ có làm thủ tục đệ trình tới cơ quan lưu trữ hồ sơ để quản lý nhân viên của họ.
4. Quản lý và bảo mật dữ liệu tại cơ sở dữ liệu về căn cước 
Hầu hết các nước có quy định về cơ sở dữ liệu căn cước công dân đều có các quy định cụ thể về chế tài và xử phạt trong trường hợp công bố, truy cập, sử dụng dữ liệu về căn cước công dân trái pháp luật. Tùy theo tính chất lỗi, hệ quả sẽ quy định hình thức xử phạt và định tội phù hợp. Thông thường các quy định này được quy định chung tại văn bản pháp luật về dân sự, bảo mật thông tin cá nhân hoặc các tại chính các văn bản quy định cụ thể về cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

Xét trên phương tiện kỹ thuật, do hầu hết các nước ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về căn cước công dân. Ưu điểm là thuận tiện nhập dữ liệu, liên kết dữ liệu, truy cập dữ liệu. Tuy nhiên, việc sử dụng dữ liệu trái phép và vào các mục đích tội phạm cần thiết phải ngăn chặn. Do đó, các nước sử dụng phần mềm hỗ trợ có tính bảo an cao với quy trình chặt chẽ, được kiểm tra ngặt nghèo để thực hiện bảo mật các dữ liệu căn cước công dân. Điều này đòi hỏi phải có sự đầu tư cơ sở hạ tầng, nên mỗi quốc gia có giải pháp khác nhau. Giải pháp hiện nay được tới 450 tổ chức sử dụng có tên gọi là Morpho là một trong giải pháp đem lại hiệu quả cao được biết đến.
KẾT LUẬN
Thực tiễn quản lý và các quy định pháp luật các quốc gia về căn cước công dân cho thấy hình thức quản lý căn cước công dân qua cấp thẻ căn cước là phổ biến. Việc cấp cho mỗi cá nhân sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho người dân cũng như mang lại hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, việc cấp thẻ cần phải tính toán đến trường hợp giả mạo thẻ, giả mạo và lợi dụng danh tính của người khác, thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, xu hướng thể giới ứng dụng và sử dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến có khả năng bảo mật và bảo an cao để hạn chế các trường hợp nêu trên.
Khi cấp thẻ căn cước cho mỗi công dân, cần thiết phải thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về căn cước công dân. Nên sử dụng thống nhất trong quốc gia, có sự chia sẻ giữa các cơ quan chức năng có thẩm quyền để quản lý nhưng vẫn phải bảo đảm tính bảo mật thông tin và bảo đảm quyền của mỗi công dân. Việc thiết lập hệ thống cơ sở này cũng được thực hiện trên cơ sở ứng dụng công nghê hiện đại và cần thiết được trang bị đúng cho cơ quan có thẩm quyền, chức năng quản lý về căn cước công dân.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật các nước


1. Luật về thẻ chứng minh nhân dân ngày 27/10/1940 sửa đổi 28/3/1942 của Pháp; Nghị định ngày 12/4/1942 về thẻ căn cước; Nghị định số 55-1397 ngày 22 tháng 10 năm 1955 quy định về thẻ căn cước, quốc tịch.


2. Đạo Luật đăng ký quốc gia năm 1959 của Malaysia, sửa đổi lần cuối 1/1/2006.

3. Nghị định về thẻ căn cước ngày 29/7/1985 và Luật năm 2003 của Bỉ


4. Luật đăng ký quốc gia năm 1965 (sửa đổi lần cuối năm 2001) của Sing-ga-po.

5. Luật Thẻ nhận dạng cư trú Trung Quốc, năm 2004.

II. Các trang web, bài báo khác
1. http://www.safran-group.com
2. http://www.rhdcc.gc.ca
3. http://www.maire-info.com
4. http://www.tbs-sct.gc.ca
5. http://fr.wikipedia.org/wiki/
6. http://www.diap.gov.vn/tintuc/1164/kinh-nghiem-trien-khai-cap-phat-va-su-dung-Chung-minh-nhan-dan-dien-tu-tren-the-gioi
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